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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TK

B 

Tiết 

thứ 

theo 

PP

CT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

09/1

2 

Sáng 

1 40 HĐTN Chào cờ- TT “Ngày hội phòng chống rác thải 

nhựa – Cùng reo những mầm xanh” 
 

2 66 Toán Luyện tập chung BGĐT,BN 

3 131 TV ( Đọc) Sự tích hoa tỉ muội BGĐT,TC 

4 132 TV ( Đọc) Sự tích hoa tỉ muội BGĐT 

Chiều 

5  BT văn hóa Luyện viết : Sự tích hoa tỉ muội ( đoạn1) BN 

6 14 Đạo đức Bảo quản đồ dùng cá nhân BGĐT 

7  GDTC Đi kiễng gót theo vạch kẻ thẳng,2 tay chống hông  

Ba 

10/1

2 

Sáng 

1 133 TV( tập viết) 
Chữ hoa N BGĐT, 

Chữ mẫu, 

2  Thư viện Đọc sách thư viện  

3  Toán TA Unit 4  

4 67 
Toán Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba 

điểm thẳng hàng 

BGĐT,bn 

Chiều 

5 134 TV ( nói nghe) Kể chuyện Hai anh em BGĐT 

6 27 TNXH STEM:Các loại đường và phương tiện GT.  

7     

Tư 

11/1

2 

Sáng 

1 135 TV ( Đọc) Em mang về yêu thương BGĐT 

2 136 TV ( Đọc) Em mang về yêu thương BGĐT,TC 

3 68 Toán Luyện tập BGĐT,BN 

4  Tiếng Anh LK Unit 4: Animals     

Chiều 

5 41 HĐTN Nghĩ nhanh, làm giỏi  

6  BT văn hóa 
Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba 

điểm thẳng hàng 

 

7  GDTC Bài tập phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng . Trò chơi  

     

Năm 

12/1

2 

Sáng 

1 69 Toán Đường gấp khúc. Hình tứ giác BGĐT,BN 

2  Tiếng Anh LK Unit 4: Animals     

3 137 TV( Nghe viết) Em mang về yêu thương BGĐT 

4 138 TV( LT1) 
Mở rộng vốn từ về gia đình, từ chỉ đặc điểm; Câu 

nêu đặc điểm 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 28 TNXH Cùng tham gia giao thông  

6  BT văn hóa  Ôn từ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm BN 

7  TC GDTC Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang  

Sáu 

13/1

20 

Sáng 

1 139 
TV( LT2) Viết đoạn văn kể về một việc mà người thân đã 

làm cho em 

BGĐT,BN 

2 70 Toán Đường gấp khúc. Hình tứ giác BGĐT 

3 14 Âm nhạc ÔN: Chú chim nhỏ dễ thương  

4 14 Mĩ thuật Con mèo tinh nghịch  

Chiều 5 140 TV( Đọc MR) Đọc MR BGĐT 



6 42 HĐTN 
PTTNTT: Phòng tránh TNTT do đồ vật sắc nhọn+ 

Sinh hoạt lớp 
 

BGĐT 

7  KN công dân số Gõ chữ hoa và xuống dòng  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 11 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

Ngày 18  tháng 11 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

                              Hoàng Thị Mỹ 

 
 


